
                                          Ủ                

                                                  –       –           
    

       s : 144/2018/HC-PT 

N    03/10/2018 

V/v: “khiếu kiện quyết định  

cưỡng chế thu hồi đất”. 

 

NHÂN DANH 

                       Ủ                

                                    

-                                              

   m p  n –   ủ t   p i n t  :   Ông Mai Xuân Thành. 

  c    m p  n:      Ông Lê   ướ    a  . 

                                                        Bà Lê    y  ầu. 

-                   Bà  ă    ị  ỹ   ả  -                            

    t      N   . 

-                                                     tham gia phiên  

tòa: Ông  i    ă    á   -       s t v     

N    03 t     10  ă  2018 t i trụ sở Tòa án nhân dân c p cao t      N ng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý s  103/2017/TLPT-HC ngày 04 tháng 12 

 ă  2017 về việc “khiếu kiện quyết địn  cưỡng chế thu hồi đất”. Do B n án hành 

  í   sơ t ẩm s  s  43/2017/HCST ngày 28 t     9  ă  2017  ủa Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa bị kháng cáo.  

Giữ      đ ơ   sự: 

1. Người khởi kiện:  Ông Ph m  ă    – S     ă  1957    

 Bà Nguyễn Thị T – S     ă  1963  

 ịa chỉ: S  182, Tổ 14, thôn T, xã V, thành ph  N, tỉnh Khánh Hòa. Ông H 

và bà T đều có mặt. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố N  Có đơ  x   

vắng mặt.    

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp củ  người bị kiện:  

- Bà Hồ Thị H2 - P ó P           u    v  Mô  tr ờng thành ph  N, Có 

mặt. 
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- Bà Lê   ươ g   – Nhân viên Phòng tài nguyên và Mô  tr ờ   t         

N,  ó đơ  x   xét xử vắ    ặt  

- Ông Ph m Hải T1 –  r ởng phòng Gi i phóng mặt bằng thuộc ban qu n 

lý dự    đầu t  x    ựng các công trình nông nghiệp và phát tri n nông thôn tỉnh 

Khánh Hòa, Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan: 

- Bà Ph m Thị Hoàng Y – S     ă  1985 

- Bà Ph m Thị Bích T2 – S     ă  1987 

- Ông Ph m  ỗ   – S     ă  1991  

- Ông Ph m  ỗ T3 – S     ă  1994  

- Ông Ph m  ỗ Nh t T4 – S     ă  1998 

- Bà T  Thị Ngọc H1 – S     ă  1997 

Cù   địa chỉ: S  182, Tổ 14, thôn T, xã V thành ph  N, tỉnh Khánh Hòa. 

 ều vắng mặt. 

 N  ời kháng cáo : Ông Ph   Vă  H, bà Nguyễn Thị T. 

     U    Ụ   : 

  e  á  sơ t ẩm n i dung vụ á  được tóm tắt   ư sau: 

Ngày 19/3/2014, Ủy ban nhân dân thành ph  N ban hành Quyết định s  

709/Q -UBND về việc thu hồ  đ t hộ     đì   ô   Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị 

T đ  thực hiện dự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  

N. 

Ngày 17/4/2014, Ủy ban nhân dân thành ph  N ban hành Quyết định s  

929/Q -UBND về việc phê duyệt kinh phí bồ  t  ờng, hỗ trợ gi i phóng mặt bằng 

và ngày 03/8/2015, ban hành Quyết định s  2489/Q -UBND về việc phê duyệt bổ 

sung kinh phí bồ  t  ờng, hỗ trợ gi i phóng mặt bằ   đ i với hộ     đì   ô   

Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T. 

Ngày 24/11/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph  N ban hành Quyết 

định s  8327/Q -UBND về việ    ỡng chế thu hồ  đ t đ i với hộ     đì   ô   

Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ  thực hiện dự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV 

về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N. 
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Ngày 22/11/2016, ông Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T  ó đơ    ởi kiện 

yêu cầu hủy Quyết định s  8327/Q -UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành ph  N. 

 è  t e  đơ    ởi kiện, ông H và bà T đã       ộp b   s       vă  b n: 

Quyết đị     ỡng chế thu hồ  đ t s  8327/Q -UBND ngày 24/11/2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành ph  N, Vă  b n s  130/H         20/5/2014  ủa Hội 

đồng bồ  t  ờng hỗ trợ v  t   đị       ự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV về đế  đầu 

sông Tắc về việc tr  lờ  đơ  ô   N u ễn T n S (đ i diện tập th ), Chứng minh 

nhân dân, Sổ hộ khẩu; b      t      vă  b n: Quyết định thu hồ  đ t s  709/Q -

UBND của Ủy ban nhân dân thành ph  N và Thông báo áp dụng biệ         ỡng 

chế thi hành án Quyết định thu hồ  đ t s  965/TB-UBND ngày 18/11/2016.     

Tại đơn k ởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, ông Phạm Văn H và 

bà Nguyễn Thị T yêu cầu Tòa án tuyên hủy Quyết định số 8327/QĐ-UBND ngày 

24/11/2015 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phạm Văn H và bà 

Nguyễn Thị T để thực hiệc dự án hệ thống t o t lũ từ cầu PV về đến đầu sông Tắc, 

thành phố N và trình bày:  

Că   ứ vă  b n s  130/H         20/5/2014  ủa Hộ  đồng bồ  t  ờng hỗ 

trợ v  t   đị       ự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV về đế  đầu sông Tắc về việc 

tr  lờ  đơ  ô   N u ễn T n S (đ i diện tập th ), hộ  đồ   đã x   đị        t   t lũ 

từ cầu PV về đế  đầu sông Tắc có chiều rộ   đ        từ 70  đến 75m, chiều 

rộng mặt đ  6,0    ổng cộ  , đ        v   ặt đ  rộng kho ng 81m. Thực tế, dự 

á  đã l   đ         ó    ều rộ   tr   94        vẫ       đế  đ t củ      đì   

ông, bà. Vì vậy, thử  đ t của ông, bà nằm ngoài ph m vi dự án hệ th    t   t lũ từ 

cầu PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N. Quyết định s  8327/Q -UBND ngày 

24/11/2015 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph  N b        l    ô   đú   

pháp luật. Ngoài ra, các ông, bà   ô    ó l      ì      v   ũ     ô    ó   u  ầu 

khởi kiện nào khác.  

Ông H và bà T đề nghị   ô   đ   06    ời con của các ông, bà gồm Ph m 

Thị Hoàng Y, Ph m Thị Bích T2, Ph    ỗ  , Ph    ỗ T3, Ph    ỗ Nhật T4, T  

Thị Ngọc H1 vào tham gia t  tụ   vì đ   l  vụ án kiện quyết đị     ỡng chế thu 

hồ  đ t    đ t nằm ngoài ph m vi dự án, không ph i là vụ án chia thừa kế hay chia 

tài s n c u    S u (06)    ời con củ      ô  , b  đã    t   tr    đơ  trì   b  , 

nhờ các ông, bà nộ             v      ô  , b  đã       ộ  đầ  đủ.  

Tại c c văn bản gửi Tòa án và trong quá trình giải quyết vụ  n, người bị 

kiện trình bày:  
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Că   ứ Quyết định s  1825/Q -UB ngày 27/10/2006 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự    đầu t   ô   trì    ệ th    t   t lũ từ cầu 

PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N, Hồ sơ đị    í   đ i vớ    u đ t thực hiện 

dự án, Gi y chứng nhận quyền sử dụ   đ t s  00534 QSD /V -NT ngày 

08/12/1998 do Ủy ban nhân dân thành ph  N c p cho hộ ông Ph   Vă  H và bà 

Nguyễn Thị T, Biên b n ki m kê kh   l ợng gi i tỏa ngày 08/9/2009, Hồ sơ  ỹ 

thuật thử  đ t và Gi y xác nhận nguồn g   đ t s  806/XN-UBND ngày 23/12/2013 

của Ủy ban nhân dân xã V, diện tích 548,8m
2
 đ t t i thôn T, xã V, thành ph  N, 

tỉnh Khánh Hòa thuộc một phần thử  đ t s  681, tờ b   đồ địa chính s  4, xã V 

(t ơ   ứng một phần thử  đ t s  163 – m nh s  3, b   đồ  rí   đ  địa chính khu 

đ t s  08/2010/        Xí     ệ  đ  đ c b   đồ -           Cô   t   ịa chính 

Khánh Hòa thiết lập và Sở t     u    v  Mô  tr ờng tỉnh Khánh Hòa xác nhận 

ngày 29/3/2010) do hộ ông Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T sử dụng thuộc dự án 

hệ th    t   t lũ từ cầu PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N ph i thu hồi.  

Ủy ban nhân dân thành ph  N đã b        Qu ết định s  709/Q -UBND 

ngày 19/3/2014 về việc thu hồ  đ t, Quyết định s  929/Q -UBND ngày 17/4/2014 

về việc phê duyệt kinh phí bồ  t  ờng, hỗ trợ gi i phóng mặt bằng và Quyết định 

s  2489/Q -UBND ngày 03/8/2015 về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi 

t  ờng, hỗ trợ gi i phóng mặt bằ   đ i với hộ     đì   ông H và bà T. 

Ủy ban nhân dân thành ph  N v      đ    t   đã    ều lần thông báo, vận 

động hộ ông H và bà T nhận tiền, nhậ  đ t t   đị      v  b         ặt bằ         

hộ ông H   ô   đồng ý và không bàn giao mặt bằng.   

Ngày 24/11/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph  N ban hành Quyết 

định s  8327/Q -UBND về việ    ỡng chế thu hồ  đ t đ i với hộ     đì   ô   

Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ  thực hiện dự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV 

về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N. 

Việc thu hồ  đ t và ban hành quyết đị     ỡng chế thu hồ  đ t đ ợc thực 

hiệ  t e  đú   trì   tự pháp luật qu  định. Vì vậ ,    ời bị kiện không ch p nhận 

yêu cầu khởi kiện củ     ời khởi kiện.  

 Với nội dung nêu trên tại Bản án  àn  c ín  sơ t  m số số 43/2017/HCST 

ngày 28  t  ng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉn  K  n  H   đã quyết định. 

 ăn cứ Điều 69 Luật Đất đ i năm 2013, Điều 193, Điều 348 Luật Tố tụng 

 àn  c ín  năm 2015, Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy b n   ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

 u    xử:  
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Bác toàn bộ yêu cầu của ông Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ i với yêu 

cầu hủy Quyết định s  8327/Q -UBND ngày 24 t     11  ă  2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành ph  N về việc   ỡng chế thu hồ  đ t đ i với hộ     đì   

ông Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ  thực hiện dự án hệ th    t   t lũ từ cầu 

PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N.  

 Á  sơ t ẩm còn tuyên về án phí và quyề                    đ ơ   sự. 

N    4 t     10   ă  2017 ô   Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T kháng 

cáo toàn bộ b n án. 

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN 

          t     ú  t ẩ   ô      ô   P    Vă  H, bà N u ễ    ị  , vẫ  

  ữ   u    đơ    ở    ệ  v  đơ             

  r      ầ     t b  u qu   đ    về v ệ       qu ết vụ    đ     ệ  V ệ  

     s t                  t      N        rằ  :   ẩ         ủ tọ        t   v  

 ộ  đồ   xét xử           đú       qu  đị    ủ  Luật    tụ   hành chính, các 

đ ơ   sự t ự    ệ  đú   qu ề     ĩ  vụ  ủ   ì    Về  ộ   u   vụ   , đề    ị 

Hộ  đồ   xét xử không        ậ  đơ             ủ  ô   P    Vă  H, bà N u ễ  

  ị  ,   ữ   u    qu ết đị    ủ  b      sơ t ẩ    

Că   ứ các tài liệu chứng cứ có t i hồ sơ vụ án, lời trình bày củ      đ ơ   

sự và kết qu  tranh tụng t         t    r    ơ sở xe  xét đ              qu   t    

diệ  v  đầ  đủ chứng cứ, ý kiến của Viện ki m sát. Hộ  đồng xét xử nhậ  đị       

sau: 

[1] Dự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N 

đ ợc tri n khai thực hiện theo Quyết định s  1825/Q -UBND ngày 27/10/2006 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự    đầu t   ô   trì    ệ 

th    t   t lũ từ cầu PV về đến cầu sông Tắc. Theo Quyết định s  1825/Q -

UBND, chủ đầu t   ự án là Ban Qu n lý dự án các công trình giao thông – thủy lợi 

đã b        Qu ết định s  74/Q -QLDA ngày 19/01/2010 về việc phê duyệt hồ 

sơ t  ết kế b n vẽ thi công và dự toán công trình hệ th    t   t lũ từ cầu PV về 

đế  đầu sông Tắc. T     ều 2 Quyết định s  74/Q -QLDA có nội dung:“  iết kế 

bản vẽ t i công được phê duyệt là căn cứ để thi công xây dựng”.  

 [2]    thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân thành ph  N đã b        Qu ết 

định s  709/Q -UBND ngày 19/3/2014 về việc thu hồ  đ t, Quyết định s  

929/Q -UBND ngày 17/4/2014 về việc phê duyệt kinh phí bồ  t  ờng, hỗ trợ gi i 

phóng mặt bằng và Quyết định s  2489/Q -UBND ngày 03/8/2015 về việc phê 

duyệt bổ sung kinh phí bồ  t  ờng, hỗ trợ gi i phóng mặt bằ   đ i với hộ     đì   

ông H và bà T. Ông H và bà T đã   ởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định s  
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929/Q -UBND nêu trên và Tòa án nhân dân tỉ         H   đã b        b n án 

phúc thẩm s  02/2016/HC-PT ngày 10/5/2016, bác yêu cầu khởi kiện của ông H, 

bà T, đồng thời, x   đị   rõ   ô    ó  ơ sở x   đị   đ t của Ông, Bà bị thu hồi 

nằm ngoài dự án. N   vậy quyết định hành chính về việc thu hồ  đ t, và quyết định 

phê duyệt kinh phí bồ  t  ờng hỗ trợ gi i phóng mặt bằ   đã  ó   ệu lực pháp luật 

thi hành. 

[3] Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án,  th  hiện ông H và bà T 

đã    ều lầ  đ ợc thông báo, vậ  độ   đ  nhận tiền, nhậ  đ t t   đị      v  b   

giao mặt bằ          ộ ông H   ô   đồng ý và không bàn giao mặt bằng. Vì vậy, 

việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành ph  N ban hành quyết định s  8327/Q -

UBND ngày 24/11/2015 về việ    ỡng chế thu hồ  đ t đ i với hộ     đì   ô   

Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ  thực hiện dự án hệ th    t   t lũ từ cầu PV 

về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N l  đú   t ẩm quyền và phù hợp vớ  qu  định t i 

  ều 69 và kho   3   ều 71 Luật   t đ    ă  2013  Qu  trì   t ực hiện việc 

  ỡng chế thu hồ  đ t l  đú   trì   tự qu  định. Trong hồ sơ vụ án th  hiện hộ gia 

đì   ông H đã    ều lầ  đ ợc chính quyền xã, thôn cùng ban gi i phóng mặt bằng 

t    đ t t ô   b     ỡng chế        ộ     đì     ô     ận. Ngày 24 tháng 11 

 ă  2016   í   t ứ   ó vă  b n thực hiện việ    ỡng chế xong. 

[4] B      sơ t ẩ  đã xe  xét đ          ứng cứ,  ă   ứ v       qu  định 

của pháp luật, đ  không ch p nhậ  đơ    ởi kiện của ông H l   ó  ă   ứ đú   

pháp luật. T i phiên tòa phúc thẩm ông H, bà T không cung c p chứng cứ nào mới 

cầ  đ ợc xem xét, do vậ  đơ             ủa ông H, bà T   ô    ó  ă   ứ ch p 

nhận. 

[5] Án phí: Ông Ph   Vă  H, bà Nguyễn Thị T ph i chịu án phí hành chính 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ nêu trên. 

QUYẾ   Ị  : 

 Că   ứ       1   ều 241 Luật t  tụ          í    

   ô          ậ  đơ             ủ  ô   P    Vă  H, bà N u ễ    ị  . 

G ữ   u    qu ết đị    ủ  b             í   sơ t ẩ  s  43/2017/HCST 

     28  t     9  ă  2017  ủ                  tỉ         H  .  

 ăn cứ Điều 69 Luật Đất đ i năm 2013, Điều 193, Điều 348 Luật Tố tụng 

 àn  c ín  năm 2015, Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 của Ủy b n   ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Bác toàn bộ yêu cầu của ông Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ i với 

yêu cầu hủy Quyết định s  8327/Q -UBND ngày 24 tháng 11  ă  2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành ph  N về việc   ỡng chế thu hồ  đ t đ i với hộ gia 

đì   ô   Ph   Vă  H và bà Nguyễn Thị T đ  thực hiện dự án hệ th    t   t lũ từ 

cầu PV về đế  đầu sông Tắc, thành ph  N.  

2  Về    phí: Ông P    Vă  H, bà N u ễ    ị          ịu 300 000 đồ      

  í        í     ú  t ẩ        đ ợ  trừ 300 000 đồ   t   ứ        í đã  ộ  

t e  b    l   t u t   ứ        í, lệ   í        s  AA/2016/0000369       19 

/10/2017  ủ  Cụ                  sự tỉ         H    

C   qu ết đị         ủ     sơ t ẩ    ô    ó                    ị  ó   ệu 

lự       luật    từ       ết                        ị  

B n án có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuyên án. 

 ơ    ậ                                                                

 - TANDTC; 

 - V SNDCC t      N   ; 

 -  AND tỉ         H  ; 

 - V SND tỉ         H  ; 

 - Cụ  t               sự tỉ         H  ;                               

 - C   đ ơ   sự; 

 - L u  ồ sơ, HC P, V    

 

  .      Ồ    É   Ử   Ú    Ẩ  

  Ẩ       –   Ủ  Ọ     Ê      

 

 

 

( ã ký) 

 

 

Mai Xuân Thành 

 

  


